
DÒNG SẢN PHẨM 
BIOLINE™ 
Dengue RDT  
Phát hiện tất cả các giai đoạn lâm sàng khi 
nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

COMBO NS1 Ag + Ab  |  NS1 Ag  |  IgG/IgM

Tên TTBYT Chùng loại Mã sân 
phẩm

Số lưu hành Chủ sở hữu số lưu hành Nhà sàn xuầt Nước sân xuất

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên NS1 vi rút Dengue, 
kháng thể IgG và IgM kháng vi 
rút Dengue

Bioline™ 
Dengue DUO

11FK45 2300014ĐKLH BYT-
TB-CT

Văn phòng đại diện Abbott 
Laboratories GmbH tại TP Hà 
Nội. Địa chi: Tầng 7, tầng 8, 
tháp A, tòa nhả Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, TP
Hà Nội
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Borahagal- ro, 
Giheung- gu, 
Yongin- si, 
Gyeonggi- do, 
17099. Republic 
of Korea

Hàn Quổc

Khay thừ xét nghiệm định tính 
kháng thể IgG và IgM kháng vi 
rút Dengue

Bioline™ 
DENGUE
IgG/IgM

11FKÌO 2300160ĐKLH BYT-
TB-CT

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên NS1 vi nít Dengue

Bioline™ 
Dengue NS1 Ag

11FK5O 2300041ĐKLH BYT-
TB-CT



TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG BIOLINE™ DENGUE DUO (XÉT NGHIỆM KẾT HỢP NS1 Ag VÀ IgG/IgM)?

Xét nghiệm chỉ bằng Dengue IgG/IgM Ab Test Xét nghiệm chỉ bằng Dengue NS1 Ag Test

Bác sĩ tư vấn không phải sốt xuất 
huyết vì bác sĩ chỉ xét nghiệm bằng 
xét nghiệm Dengue IgG/IgM Ab.

Bệnh nhân (nghi mắc sốt xuất huyết) sốt 
cao từ tối qua.

Bệnh nhân đến bệnh viện vào sáng hôm 
sau.

Bệnh nhân uống thuốc giảm đau nhưng 
không hạ sốt.

Bệnh nhân (nghi mắc sốt xuất huyết) sốt 
cao từ một tuần trước.

Bệnh nhân đến bệnh viện vào sáng hôm 
sau.

Xét nghiệm bằng 
BIOLINE™ Dengue 
Duo (NS1 Ag và 
IgG/IgM WB) 

PHÁT HIỆN TẤT CẢ 
CÁC GIAI ĐOẠN 
LÂM SÀNG 

Combo NS1 Ag + Ab

PHÁT HIỆN TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG

IgG/IgM
đối với mẫu bệnh phẩm ở giai đoạn hồi phục 
(sau ngày 3–5) 

NS1 Ag
đối với mẫu bệnh phẩm ở giai đoạn cấp tính 
(ngày 1~5)

Dòng sản phẩm BIOLINE™ Dengue RDT
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IgG IgG

KHÔNG TRÌNH BÀY KHÔNG TRÌNH BÀY

0  1  2  3  4  5  6  7  8  ≥ 9 NGÀY 0  1  2  3  4  5  6  7  8  ≥ 9 NGÀY

0  1  2  3  4  5  6  7  8  ≥ 9   NGÀY

Bác sĩ tư vấn không phải sốt xuất 
huyết vì bác sĩ chỉ xét nghiệm bằng 
xét nghiệm Dengue NS1 Ag.



NS1 Ag IgG/IgMBIOLINE™ Dengue Duo (NS1 Ag và IgG/IgM WB) 

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh được thiết kế để phát hiện cả kháng nguyên 
NS1 của vi-rút sốt xuất huyết và kháng thể IgG/IgM chống lại vi-rút sốt xuất huyết 
trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của con người. 

• Bao gồm tất cả các giai đoạn lâm sàng từ giai đoạn cấp tính đến hồi phục

• Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút

• Điều kiện bảo quản thuận tiện: 1°C–30°C

DENGUE NS1 Ag 
(VS, RT-PCR)

DENGUE IgG/IgM 
(VS, ELISA)

ĐỘ NHẠY 92,4% 94,2%

ĐỘ ĐẶC HIỆU 98,4% 96,4%

1 Bằng ống nhỏ giọt dùng một lần, nhỏ 
3 giọt (khoảng 100 µL) huyết thanh, 
huyết tương hoặc máu toàn phần vào 
giếng mẫu (S).

2 Bằng ống hút mao quản, thêm 10 µL 
huyết thanh, huyết tương hoặc máu 
toàn phần vào giếng hình vuông. 3 Thêm 4 giọt (khoảng 90~120 µL) chất 

pha loãng xét nghiệm vào giếng tròn.

Quy trình Xét nghiệm Đơn giản

ĐỌC KẾT QUẢ

Dengue NS1 Ag Dengue IgG/IgM WB

Đọc sau 
15~20 
phút.
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

ABBOTT.COM/POCT

BIOLINE™ Dengue NS1 Ag Test 
• Chẩn đoán sốt xuất huyết cấp tính bằng phát hiện NS1 Ag
• Phát hiện sốt xuất huyết NS1 Ag từ ngày thứ 1 sau khi khởi phát

sốt (giai đoạn cấp tính)

• Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút

• Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần

• Nhiệt độ bảo quản: 1°C–30°C

• Độ nhạy: 92,4%, Độ đặc hiệu: 98,4%

BIOLINE™ Dengue IgG/IgM Test
• Phát hiện phân biệt IgG và IgM để hỗ trợ chẩn đoán giả định

giữa nhiễm sốt xuất huyết nguyên phát và thứ phát

• Phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng vi-rút Dengue

• Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút

• Nhiệt độ bảo quản: 1°C–30°C

© 2023 Abbott. Bảo lưu mọi quyền. Tất cả các thương hiệu được đề cập là thương hiệu của các công ty thuộc tập đoàn Abbott hoặc của các chủ sở hữu 
tương ứng. Tất cả hình ảnh đều chỉ mang tính chất minh họa. Người xuất hiện trong ảnh chỉ là người mẫu. COL-20672-01 06/23

Không được thông qua/phê duyệt hoặc để bán ở Hoa Kỳ.

DENGUE IgG/IgM 
(11FK10)

ĐỘ NHẠY 94,6%

ĐỘ ĐẶC HIỆU 96,5%

MẪU BỆNH PHẨM HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG

SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ MẪU BỆNH PHẨM LOẠI
XÉT NGHIỆM/
BỘ XÉT 
NGHIỆM

DENGUE DUO 11FK45 XÉT NGHIỆM DENGUE 
NS1 AG VÀ IGG/IGM AB

MÁU TOÀN PHẦN/  
HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG THANH THỬ KÉP 10T

DENGUE NS1 AG 11FK50 XÉT NGHIỆM DENGUE 
NS1 AG

MÁU TOÀN PHẦN/  
HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG THANH THỬ 25T

DENGUE IGG/IGM 11FK10 XÉT NGHIỆM DENGUE 
IGG/IGM AB HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG THANH THỬ 25T

Các Xét nghiệm Đơn BIOLINE™ Dengue

Tên TTBYT Chùng loại Mã sân 
phẩm

Số lưu hành Chủ sở hữu số lưu hành Nhà sàn xuầt Nước sân xuất

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên NS1 vi rút Dengue, 
kháng thể IgG và IgM kháng vi 
rút Dengue

Bioline™ 
Dengue DUO

11FK45 2300014ĐKLH BYT-
TB-CT

Văn phòng đại diện Abbott 
Laboratories GmbH tại TP Hà 
Nội. Địa chi: Tầng 7, tầng 8, 
tháp A, tòa nhả Handi Resco, 
số 521 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, TP 
Hà Nội

Abbott 
Diagnostics 
Korea Inc., 65, 
Borahagal- ro, 
Giheung- gu, 
Yongin- si, 
Gyeonggi- do, 
17099. Republic 
of Korea

Hàn Quổc

Khay thừ xét nghiệm định tính 
kháng thể IgG và IgM kháng vi 
rút Dengue

Bioline™ 
DENGUE 
IgG/IgM

11FKÌO 2300160ĐKLH BYT-
TB-CT

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng nguyên NS1 vi nít Dengue

Bioline™ 
Dengue NS1 Ag

11FK5O 2300041ĐKLH BYT-
TB-CT
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